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	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:          /2024/QĐ-UBND
	Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2024



QUY ĐỊNH
Hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm

 cho người có đất thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số...…/2024/QĐ-UBND ngày …/…/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người có đất thu hồi bao gồm:
a) Người thuộc hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Luật Đất đai và quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4  Điều 22 Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 15/7/2024 (sau đây gọi tắt là người có đất nông nghiệp thu hồi).

b) Người thuộc hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là người có đất kinh doanh thu hồi).

2. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 109 của Luật Đất đai  năm 2024.

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nguyên tắc hỗ.

Người có đất thu hồi được hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ điều kiện sau đây: Là người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013.

Điều 4. Thời hạn và nguyên tắc hỗ trợ
1. Thời hạn hỗ trợ: Người có đất thu hồi được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.
2. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Người có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo nghề một lần theo quy định tại Điều 6, Điều 7 quy định này.
b) Người có đất thu hồi được hỗ trợ  đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng  một lần theo quy định tại Điều 9 quy định này.
Điều 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Kinh phí  hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người có đất thu hồi được xây dựng trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ
Điều 6. Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 (ba) tháng
1. Nội dung và mức hỗ trợ người có đất thu hồi  tham gia  đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được hỗ trợ theo chính sách hiện nay như sau:
a) Mức hỗ trợ chi phí đào tạo quy định cho từng nghề tại Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.  
b) Hỗ trợ tiền ăn theo mức: 30.000 đồng/người/ngày thực học.
c) Hỗ trợ tiền đi lại theo mức: 200.000 đồng/người/khoá học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú 15 km trở lên.
Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại nêu trên quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

2. Phương thức hỗ trợ: Người có đất thu hồi tham gia học nghề ở trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được hỗ trợ một lần trực tiếp bằng tiền mặt/ hoặc chuyển khoản số tiền học phí (sau khi được cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo).
3. Mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh khi có các quy định mới ban hành thay thế, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành.

Điều 7. Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng
1. Nội dung và mức hỗ trợ người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ học phí cho một khóa học.
Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2024 - 2025, Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021.
2. Phương thức hỗ trợ: Người có đất thu hồi tham gia học nghề ở trình độ  trung cấp hoặc cao đẳng được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt/chuyển khoản khoản học phí (sau khi được cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp Bằng tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp theo quy định).
3. Mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh khi có các quy định mới ban hành thay thế,  sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành.

Chương III
HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
Điều 8. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước

1. Người có đất nông nghiệp, đất kinh doanh thu hồi được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc tại phiên giao dịch việc làm lưu động tại các điểm giao dịch ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

2. Người có đất nông nghiệp, đất kinh doanh thu hồi được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1. Nội dung hỗ trợ người có đất nông nghiệp, đất kinh doanh thu hồi đi làm việc ở nước ngoài  được hỗ trợ như sau:

1.1. Hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định tại khoản 1, điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm:
a) Đào tạo ngoại ngữ: Theo mức cụ thể của từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3.000.000 đồng/người tháng/khóa học.
b) Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: Theo chi phí thực tế, tối đa 530.000 đồng/người/khóa học.
c) Tiền ăn trong thời gian đào tạo: Mức 40.000 đồng/người/ngày thực học (02 buổi/ngày).
d) Hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa cho chi phí đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên.

1.2. Hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài
a) Lệ phí làm hộ chiếu theo quy định tại Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
b) Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

c) Lệ phí làm thị thực (visa) theo quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động  (quy định tại điểm c, khoản 2, điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).
d) Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người (quy định tại điểm d, khoản 2, điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).
2. Phương thức hỗ trợ: Người lao động chỉ được hỗ trợ bằng tiền một lần cho từng nội dung hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều này.
3. Mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh khi có các quy định mới ban hành thay thế, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành.

Chương IV
 TRÌNH  TỰ, THỦ TỤC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ, HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
Điều 10. Lập dự toán kinh phí  hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài cho người có đất thu hồi.
1. Căn cứ các quy định của UBND tỉnh  ban hành về  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện tổ chức khảo sát, lập danh sách đối tượng quy định tại Điều 2 quy định này (việc  khảo sát,  xác nhận danh sách và nhu cầu hỗ trợ học nghề và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thực hiện đồng thời với việc kê khai, điều tra,  xác nhận về diện tích đất, nguồn sử dụng đất... làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đúng quy định).
UBND cấp huyện phê duyệt danh sách người thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 2 quy định này (trong đó, ghi rõ danh sách người đăng ký nhu cầu hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) kèm theo quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đúng quy định.
2. Căn cứ danh sách, nhu cầu hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của người có đất thu hồi do UBND cấp huyện phê duyệt, bộ phận làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ , tái định cư trình UBND cấp huyện phê duyệt (trong đó, có kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo mức tại quy định này) và có trách nhiệm chuyển toàn bộ kinh phí hỗ trợ vào ngân sách tỉnh trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày UBND cấp huyện có quyết định phê duyệt dự toán kinh phí.
Điều 11. Quy trình, thủ tục hỗ trợ học phí học nghề; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người có đất thu hồi
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho người có đất thu hồi theo quy định.

Chương IV
HỖ TRỢ VAY VỐN
Điều 12. Vay vốn học nghề
Người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, trung cấp, cao đẳng được vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên.
Phương thức cho vay, mức vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, hồ sơ và trình tự, thủ tục cho vay thực hiện theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên và các quy định hiện hành về tín dụng với học sinh, sinh viên.

Điều 13. Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm trong nước
Người có đất thu hồi có nhu cầu vay vốn được ưu tiên vay vốn từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức vay tối đa không quá 100.000.000đ cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm  (Theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa  đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm).

Điều 14. Vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hội, cụ thể:

1. Người có đất thu hồi được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Điều kiện vay vốn:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

b) Đã ký kế hợp đồng với doanh nghiệp dich vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc đã ký hợp đồng với chủ sử dụng lao động ở nước ngoài.

c) Có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

d) Có đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật đối với mức vay trên 100 triệu đồng.

3. Mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi là việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4. Lãi suất bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

5. Lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn theo quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng.
7. Xử lý nợ rủi ro vốn vay thực hiện theo quy định củ Chính phủ về cơ chế xử lý rủi ro tại Ngân hành Chính sách xã hội.

8. Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay vốn, định kỳ hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Phân công trách nhiệm
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Hướng dẫn các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện  quy định này; định kỳ  tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách liên quan đến các đối tượng thụ hưởng.
- Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định này.

2. Sở Tài chính
- Phối hợp các cơ quan  liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện quy định này.
- Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng  kinh phí hỗ trợ theo quy định pháp luật.
3. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
- Hướng dẫn quy trình, thủ tục vay vốn tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm,  học nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người có đất thu hồi đúng quy định.
- Chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện thực hiện cho vay vốn đối với người có đất thu hồi đúng quy định.
4. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh
Thực hiện hoàn ứng UBND cấp huyện kinh phí đã tạm ứng chi phí hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
5. Các Sở, ngành tỉnh liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn và triển khai thực hiện theo quy định.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, UBND cấp huyện có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi tại địa phương. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong quá trình lập Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi;  Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và khi có yêu cầu có trách nhiệm báo cáo tình hình  hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chủ đầu tư khảo sát, lập, thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài .
- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt phương án chi trả các khoản hỗ trợ cho người có đất thu hồi đúng Quy định này.
- Giao quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư theo thẩm quyền (kèm theo danh sách người trong hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quy định này) cho hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi .
- Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ cho người có đất thu hồi theo Quy định này, sau khi có quyết định phê duyệt chi trả các khoản kinh phí hỗ trợ.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách liên quan đến các đối tượng thụ hưởng.
7. UBND cấp xã
Xác nhận (bằng văn bản), niêm yết công khai danh sách người trong hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi đất thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quy định này; nhu cầu đăng ký hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm.
Việc xác nhận, niêm yết công khai được thực hiện đồng thời với trình tự, thủ tục xác nhận, niêm yết xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất, diện tích đất trong trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.
8. Trách nhiệm Chủ đầu tư các dự án có thu hồi đất
- Phối hợp các cơ quan liên quan điều tra, lập, xác nhận danh sách người được hưởng chính sách hỗ trợ đúng Quy định này.
- Chuyển tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề được cấp có thẩm quyền phê duyệt về ngân sách tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 của Quy định này.
9. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất
Kê khai chính xác về số lượng người trong gia đình, cá nhân đúng quy định tại Điều 2 Quy định này có nhu cầu đăng ký hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm./.

DỰ THẢO








